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CHRISTMAS FESTIVAL (GIÁNG SINH) 

Tuần 15 (14/12/2020 – 18/12/2020) 

 

 

 

 

 

I. LET’S DISCOVER VOCABULARY 

(BÉ LÀM QUEN CÁC TỪ MỚI) 

1. Santa /’santə/: ông già Nô en 

2. bell /bel/: cái chuông 

3. snowman /ˈsnəʊmæn/: người tuyết 

4. Christmas tree /ˈkrɪsməs triː/: cây thông Nô en 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

II. LET’S MAKE A DIALOGUE 

(BÉ LÀM QUEN HỘI THOẠI MỚI) 

1. Merry Christmas! – Giáng sinh an lành! 

2. What do you see? - Bạn nhìn thấy gì? 

I see a snowman. It’s white. - Tớ nhìn thấy người tuyết. Nó màu 

trắng. 

I see a bell. It’s yellow. - Tớ nhìn thấy cái chuông. Nó màu vàng. 

       I see a Christmas tree. It’s green. - Tớ nhìn thấy cây thông nô en. Nó 

màu xanh lá cây. 

3. I like bells. - Tớ thích chuông. 
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 III. LET’S SING A SONG  

(BÉ LÀM QUEN BÀI HÁT MỚI) 

Song: Jingle bells (youtube.com) 

Oh, jingle bells, jingle bells 

Jingle all the way 

Oh what fun it is to ride 

In a one horse open sleigh, hey 

Jingle bells, jingle bells 

Jingle all the way 

Oh, what fun it is to ride 

In a one horse open sleigh. 

 

 
 
 

 

IV. EDUPLAY 
 

Eduplay online – Prog.9  
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